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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THEO MÃ CHỨNG KHOÁN 27/09/2023
 

Đơn vị: đồng 

*Ghi chú:

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

STT Mã CK Tổng KLGD mua Tự doanh Tổng GTGD mua Tự doanh Tổng KLGD bán Tự doanh Tổng GTGD bán Tự doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 BNA 0 0 200 2.350.000 200 2.350.000
2 BVS 0 0 2 51.000 2 51.000
3 C69 0 0 24 170.400 24 170.400
4 IDC 0 0 13.050 601.905.000 13.050 601.905.000
5 L18 3.100 110.980.000 0 0 3.100 110.980.000
6 LIG 0 0 100 450.000 100 450.000
7 NRC 0 0 5 26.500 5 26.500
8 NVB 11.110.000 124.432.000.000 9.145.000 124.372.000.000 20.255.000 248.804.000.000
9 PSI 0 0 23 190.900 23 190.900

10 PVS 487.900 17.764.010.000 5.000 183.000.000 492.900 17.947.010.000
11 SCI 0 0 12 151.200 12 151.200
12 SHS 0 0 74 1.240.700 74 1.240.700
13 TDT 0 0 80 560.000 80 560.000
14 THD 0 0 3 94.200 3 94.200
15 TNG 0 0 284 5.303.100 284 5.303.100
16 VC2 0 0 144 1.463.600 144 1.463.600
17 VCS 6.000 370.000.000 0 0 6.000 370.000.000
18 VMC 0 0 52 469.700 52 469.700

Tổng 11.607.000 142.676.990.000 9.164.053 125.169.426.300 20.771.053 267.846.416.300


